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Câu Đáp án Điểm 

1 1.1. Điền các thành tựu và ý nghĩa của nền văn minh Trung Hoa thời 

cổ - trung đại vào bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 

3.0 

 

Lĩnh vực Thành tựu Ý nghĩa 

Chữ viết - Chữ viết đầu tiên của 

người Trung Quốc là chữ 

tượng hình ra đời dưới thời 

kỳ nhà Thương. 

- Chữ được viết trên mai 

rùa, xương thú nên được 

gọi là chữ giáp cốt. 

- Sau nhiều lần cải tiến, 

chữ viết định hình dưới 

thời nhà Hán.  
 

- Có ý nghĩa quan trọng đối 

với sự phát triển về chính trị, 

kinh tế, tư tưởng, văn học, 

nghệ thuật của Trung Quốc. 

- Có ý nghĩa quan trọng đến 

sự phát triển giáo dục. 

- Là nền tảng của văn minh 

Trung Hoa và có ảnh hưởng 

đến nhiều nước khác trong 

khu vực. 

Kiến trúc - Có nhiều công trình kiến 

trúc đặc sắc như: Vạn Lý 

Trường Thành, Cố Cung 

Bắc Kinh, Di Hòa Viên… 
 

- Là kỳ tích lao động, tài 

năng và sức sáng tạo của con 

người 
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1.2. Vì sao nói chữ viết là thành tựu văn minh có ý nghĩa quan trọng 

của người Trung Quốc? 

1.0 

- Phản ánh trình độ tư duy của cư dân Trung Quốc. 

- Là phương tiện lưu giữ thông tin từ đời này sang đời khác. 

- Đặt nền tảng cho sự phát triển chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn học - 

nghệ thuật của văn minh Trung Hoa. 

- Là cơ sở để người đời sau nghiên cứu về văn minh Trung Quốc thời 

cổ - trung đại. 
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2 Nền văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng đến văn hóa các nước Đông Nam 

Á  như thế nào?   

2.0 

- Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ nét nhất của văn hóa Ấn Độ. 

- Thông qua con đường buôn bán của các thương nhân người Ấn.  

- Các nước chịu ảnh hưởng : Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, 

Malaysia,Indonesia, Philippines, Thái Lan... 

- Các lĩnh vực: tôn giáo (Phật giáo, Hindu, Hồi giáo ), kiến trúc, điêu 

khắc (chùa, tượng, đền tháp),chữ viết,văn học ,ẩm thực ,lễ hội ...  
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3 Em hãy nhận xét về giá trị các công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học Hy Lạp – La Mã thời cổ đại?  

1.0 

- Những hiểu biết đó là sự kế thừa và phát triển các thành tựu văn hóa 

của người phương Đông cổ đại.  

- Đây là những công trình khoa học lớn, còn có giá trị tới ngày nay.  

- Các công trình nghiên cứu không dừng lại ở việc ghi chép mà nâng lên 

tầm khái quát hóa, trừu tượng hóa cao.  
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